
Phụ lục 01

DANH MỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT DÔI DƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO VỀ ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND, ngày            /5/2026 của UBND xã Long Phụng)

STT Tên đơn vị đang quản lý, sử
dụng/ địa chỉ cơ sở nhà, đất

Số
lượng
cơ sở
nhà,
đất 

Diện tích (m2) Phương án xử lý Đã hoàn thành xử lý, khai thác (ĐIỀN SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐÃ BAN HÀNH) Chưa hoàn thành xử lý, khai thác

Đất Xây dựng
nhà

Sàn xây
dựng nhà Hình thức xử lý

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho cơ

quan, tổ
chức, đơn
vị tạm sử

dụng

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho UBND
cấp xã sử
dụng tạm

thời làm thiết
chế VHTT,
mục đích
công cộng

Xử lý theo
hình thức
giao/điều

chuyển cho
cơ quan, tổ
chức, đơn vị
làm trụ sở

làm việc, cơ
sở hoạt động

sự nghiệp

Xử lý theo hình thức giao tổ
chức có chức năng quản lý,

kinh doanh nhà của địa
phương quản lý, khai thác

theo Nghị định số
108/2024/NĐ-CP ( Giao
TTCUDVC quản lý khai

thác)

Xử lý
nhà, đất

đã bố
trí làm
nhà ở

Xử lý
theo
hình

thức giao
đất, cho
thuê đất

theo
pháp

luật về
đất đai

Xử lý theo
hình thức giao
tổ chức phát
triển quỹ đất

của địa
phương quản
lý, khai thác

theo pháp luật
về đất đai

Xử lý theo
hình thức khác

( giao Phòng
Văn hóa - Xã
hội quản lý)

Lý do chưa xử
lý, khai thác

Dự kiến thời
gian thực hiện

xử lý

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18
XÃ LONG PHỤNG 20 12.806 1.850 2.254

- Trụ sở HTX NN Đức Hiệp (cũ) 1 173 20 20 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Quý II/2026

- Trường Mầm non Đức Hiệp

Điểm trường MGBC thôn
Nghĩa Lập 1 441 54 54 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Điểm trường MGBC thôn
Phước Sơn 1 262 45 45 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

- Trường Mầm non Đức Nhuận

Trường MN Đức Nhuận thôn 1 1 248 35 35 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MN Đức Nhuận thôn 2 1 296 44 44 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MGBC Đức Nhuận
thôn 2 1 361 45 45 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MGBC Đức Nhuận
thôn 3 1 91 45 45 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng
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Trường MGBC Đức Nhuận
thôn 4 1 142 49 49 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 5
(vị trí 1) 1 516 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số:
1295/QĐ-
UBND ngày
24 tháng 4
năm 2026 của
Chủ tịch
UBND xã
Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 5
(vị trí 2) 1 93 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 5
(vị trí 3) 1 154 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 6
(vị trí 1) 1 1.854 41 41 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 6
(vị trí 2) 1 495 43 43 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 6
(vị trí 3) 1 713 145 145 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Trường MG Đức Nhuận thôn 7 1 584 52 52 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

- Trường Mầm non Đức Thắng

Quý II/2026

STT Tên đơn vị đang quản lý, sử
dụng/ địa chỉ cơ sở nhà, đất

Số
lượng
cơ sở
nhà,
đất 

Diện tích (m2) Phương án xử lý Đã hoàn thành xử lý, khai thác (ĐIỀN SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐÃ BAN HÀNH) Chưa hoàn thành xử lý, khai thác

Đất Xây dựng
nhà

Sàn xây
dựng nhà Hình thức xử lý

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho cơ

quan, tổ
chức, đơn
vị tạm sử

dụng

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho UBND
cấp xã sử
dụng tạm

thời làm thiết
chế VHTT,
mục đích
công cộng

Xử lý theo
hình thức
giao/điều

chuyển cho
cơ quan, tổ
chức, đơn vị
làm trụ sở

làm việc, cơ
sở hoạt động

sự nghiệp

Xử lý theo hình thức giao tổ
chức có chức năng quản lý,

kinh doanh nhà của địa
phương quản lý, khai thác

theo Nghị định số
108/2024/NĐ-CP ( Giao
TTCUDVC quản lý khai

thác)

Xử lý
nhà, đất

đã bố
trí làm
nhà ở

Xử lý
theo
hình

thức giao
đất, cho
thuê đất

theo
pháp

luật về
đất đai

Xử lý theo
hình thức giao
tổ chức phát
triển quỹ đất

của địa
phương quản
lý, khai thác

theo pháp luật
về đất đai

Xử lý theo
hình thức khác

( giao Phòng
Văn hóa - Xã
hội quản lý)

Lý do chưa xử
lý, khai thác

Dự kiến thời
gian thực hiện

xử lý
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Trường MGBC Đức Thắng,
thôn Dương Quang 1 1.604 265 265 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số:
1295/QĐ-
UBND ngày
24 tháng 4
năm 2026 của
Chủ tịch
UBND xã
Long Phụng

Trường MGBC Đức Thắng,
thôn Gia Hòa 1 1.011 140 140 Chuyển giao về địa

phương quản lý, xử lý

Quyết định số:
1295/QĐ-
UBND ngày
24 tháng 4
năm 2026 của
Chủ tịch
UBND xã
Long Phụng

- Trường Mầm non Đức Lợi

Điểm trường thôn An Mô 1 303 100 100 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

- Trường Tiểu học Đức Lợi

Điểm trường thôn An Mô 1 1.130 346 692 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

- Trường tiểu học Đức Hiệp

Điểm trường thôn Nghĩa Lập 1 2.336 382 440 Chuyển giao về địa
phương quản lý, xử lý

Quyết định số: 1295/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm
2026 của Chủ tịch UBND
xã Long Phụng

Quý II/2026

STT Tên đơn vị đang quản lý, sử
dụng/ địa chỉ cơ sở nhà, đất

Số
lượng
cơ sở
nhà,
đất 

Diện tích (m2) Phương án xử lý Đã hoàn thành xử lý, khai thác (ĐIỀN SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐÃ BAN HÀNH) Chưa hoàn thành xử lý, khai thác

Đất Xây dựng
nhà

Sàn xây
dựng nhà Hình thức xử lý

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho cơ

quan, tổ
chức, đơn
vị tạm sử

dụng

Khai thác
theo hình

thức bố trí
cho UBND
cấp xã sử
dụng tạm

thời làm thiết
chế VHTT,
mục đích
công cộng

Xử lý theo
hình thức
giao/điều

chuyển cho
cơ quan, tổ
chức, đơn vị
làm trụ sở

làm việc, cơ
sở hoạt động

sự nghiệp

Xử lý theo hình thức giao tổ
chức có chức năng quản lý,

kinh doanh nhà của địa
phương quản lý, khai thác

theo Nghị định số
108/2024/NĐ-CP ( Giao
TTCUDVC quản lý khai

thác)

Xử lý
nhà, đất

đã bố
trí làm
nhà ở

Xử lý
theo
hình

thức giao
đất, cho
thuê đất

theo
pháp

luật về
đất đai

Xử lý theo
hình thức giao
tổ chức phát
triển quỹ đất

của địa
phương quản
lý, khai thác

theo pháp luật
về đất đai

Xử lý theo
hình thức khác

( giao Phòng
Văn hóa - Xã
hội quản lý)

Lý do chưa xử
lý, khai thác

Dự kiến thời
gian thực hiện

xử lý
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